GIAI ĐOẠN 1945 - 1954

Câu 1: Sau thời kì đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, đất nước ta bước vào thời kì nào?

A. Xây dựng phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
B. Đấu tranh chống các thế lực thù địch.

C. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

D. Tiếp tục đấu tranh chống Pháp và Trung Hoa Dân Quốc.
Câu 2: Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất  bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta ? 

A. Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 – 1954.   B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
C. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.  D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 3: Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta là 
  A.. kháng chiến toàn diện.
 B. kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.
 C. phải liên kết với  cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia.  D. toàn dân, toàn diện, trường kì và dựa vào sức mình là chính.
Câu 4: Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? 

A. Chiến dịch biên giới thu đông 1950.
B. Chiến dịch biên giới Đông Xuân 1953-1954.

C. Chiến dịch Hòa Bình, Tây  Bắc, Thượng Lào (1951-1953).

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Câu 5: Bước vào Đông - Xuân 1953 - 1954, Pháp – Mĩ hi vọng giành thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh trong danh dự bằng việc đề ra 

 A. kế hoạch Rơve. 
 B. kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi.
 C. kế hoạch Na va.
D. kế hoạch Đờ Caxtơri.
	Câu 6: Ngày 18 – 12 – 1946, Pháp đã có hành động gì đối với ta?

	    A. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

	    B. Tiến công Hà Nội mở đầu cuộc xâm lược miền Bắc.

	    C. Rút quân khỏi Hà Nội.     D. Đàm phán với ta.

	Câu 7: Theo kế hoạch Nava, trong thu – đông 1953 và xuân 1954, hoạt động chính của quân đội Pháp ở Đông Dương là

	

	    A. phòng ngự chiến lược ở miền Trung, tấn công chiến lược ở miền Bắc và miền Nam.

	    B. phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Trung.

	C. phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Trung và miền Nam.

    D. phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.

	Câu 8: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (9 - 1947) là của ai?

	    A. Phạm Văn Đồng.
	    B. Võ Nguyên Giáp.

	    C. Hồ Chí Minh.
	    D. Trường Chinh.

	Câu 9: Tháng 5 – 1953, chính phủ Pháp đã cử tướng nào làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương?

	    A. Nava.
	    B. Rơve.

	    C. Đờ Lát đơ Tátxinhi.
	    D. Bôlae.

	Câu 10: Sau Tạm ước (14 – 9 – 1946), Pháp khiêu khích tiến công quân ta ở những đâu?

	    A. Hà Nội – Bắc Ninh.
	    B. Lạng Sơn – Thái Nguyên.

	    C. Hải Phòng – Quảng Ninh.
	    D. Hải Phòng – Lạng Sơn.

	Câu 11: Ngày 18 - 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại

	    A. Bà Điểm (Gia Định).
	    B. Đình Bảng (Bắc Ninh).

	    C. Pác bó (Cao Bằng).
	    D. Vạn Phúc (Hà Đông).

	Câu 12: Các văn kiện hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp là

	    A. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi, Quân lệnh số 1.

	    B. Tác phẩm  kháng chiến nhất định thắng lợi, Quân lệnh số 1.

	

	    C. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Chỉ thị toàn dân kháng chiến.

	    D. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi.

	Câu 13: Sau khi thất bại ở Việt Bắc, Pháp thực hiện  âm mưu

	    A. đánh lâu dài, dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

	    B. đánh lâu dài, dùng người Việt trị người Việt.

	    C. đánh lâu dài với ta.

	    D. dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

	  Câu 14: Đại hội lần thứ II của Đảng tổ chức tại

	    A. Ma Cao.    B. Cao Bằng.    C. Bắc Ninh.    D. Tuyên Quang

	Câu 15: “Kế hoạch Nava chẳng những được chính phủ Pháp mà cả những người bạn Mĩ cũng tán thành. Nó cho phép hi vọng đủ mọi điều” là câu nói của

	    A. Lanien.
	    B. Xalăng.
	    C. Cônhi.
	    D. Nava.


Câu 16: Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 12 năm 1947 đến tháng 2 năm 1947 là gì ?

A. Giam chân địch ở các đô thị. 
B. Tiêu hao được nhiều sinh lực địch. 

C. Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ rút về chiến khu an toàn.
D. Buộc Pháp phải thi hành nội dung Hiệp đinh Sơ bộ(6-3-1946) và Tạm ước(14-9-1946). 
 Câu 17: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm
 A. phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta, khoá chặt biên giới Việt - Trung.
 B. phá hậu phương kháng chiến, triệt phá đường tiếp tế.

 C. giành thắng lợi quân sự  quyết định, kết thúc nhanh chiến tranh.

 D.thiết lập hành lang Đông – Tây, bao vây cô lập căn cứ kháng chiến của ta.

Câu 18: Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đã chuyển cuộc kháng chiến chống   thực  dân Pháp xâm lược  sang giai đoạn mới vì

A. Pháp buộc phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài.

B. ta đã bảo vệ thành công cơ quan đầu não và căn cứ của cuộc kháng chiến.

C. quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

D. ta chuyển từ thế phòng ngự sang thế phản công trên khắp các chiến trường.
Câu 19: Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến giữa ta và Pháp?

A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng, được Pháp xây dựng kiên cố và cách xa hậu phương của ta. 

B. Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu và xây dựng kiên cố.

C. Pháp đánh giá sai khả năng của ta.

D.  Đây là pháo đài bất khả xâm phạm của Pháp.

Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?
A. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.

B. Sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và loài người tiến bộ.

   C. Lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh .

D. Chớp đúng thời cơ . 

	Câu 21: Trước tình thế sa lầy và thất bại của Pháp, thái độ của Mĩ đối với cuộc chiến tranh Đông Dương như thế nào?
    A. Bắt đầu can thiệp vào Đông Dương.     B. Chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
    C. Can thiệp sâu vào Đông Dương.           D. Không can thiệp vào Đông Dương.
Câu 22: Chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là

    A. cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954.      B. chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
    C. chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.                     D. chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
Câu 23: Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước (14 -9 - 1946), thái độ của thực dân Pháp như thế nào?
    A. Thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước.           B. Rút quân về nước. 

    C. Đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa.    D. Tiếp tục đề nghị đàm phán với ta.

Câu 24: Vì sao Đại hội lần thứ II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta ?

    A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng.           B. Đưa Đảng tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

    C. Đảng ta đã hoạt động công khai.                  D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 25: Đâu không phải là mục đích của ta trong Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950?
   A. Khai thông biên giới, mở đường liên lạc với thế giới dân chủ. B. Tiêu diệt bộ phận sinh lực địch. 
   C. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. D. Buộc Pháp phải thay đổi chiến lược ở Đông Dương, chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta.

Câu 26: Nội dung nào không nằm trong kế hoạch Rơve ?

    A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4.        B. Thiết lập hành lang Đông - Tây.
    C. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc.                       D. Vây bắt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.              
Câu 27: Âm mưu cơ bản của Pháp - Mĩ khi xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là

    A. bảo vệ vùng Tây Bắc Việt Nam.                       B. ngăn chặn đường liên lạc giữa ta với Trung Quốc.
    C. thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.             D. giành lại thế chủ động trên chiến trường.
Câu 28: Cuộc tiến công chiến lược của ta trong đông - xuân 1953 - 1954 đã

    A. buộc Pháp chấm dứt chiến tranh Đông Dương.      B. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava.
    C. buộc Mĩ phải trực tiêp can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.  D. làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, quân Pháp phải phân tán lực lượng.
Câu 29: Kế hoạch Nava ra đời trong hoàn cảnh quân Pháp như thế nào?

    A. Quân Pháp lâm vào thế phòng ngự, bị động.             B. Quân pháp giành nhiều thắng lợi trên chiến trường.
    C. Quân Pháp giữ thế chủ động trên chiến trường chính.           D. Thế lực quân Pháp đều suy yếu.
Câu 30: Điểm chính của kế hoạch Nava là

    A. tấn công chiến lược ở miền Nam.            B. tập trung binh lực nhằm giành thắng lợi quyết định.
C. tấn công chiến lược ở miền Bắc.           D. giữ thế phòng ngự ở miền Bắc.
Câu 31: Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp  xâm lược của nhân dân ta biểu hiện ở điểm nào?             A. Nội dung của đường lối kháng chiến.
B.Mục đích của cuộc kháng chiến.           
             C. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc.D. Chủ trương sách lược của Đảng.
Câu 32: Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào?

  A. Chính trị, ngoại giao. 
 B. Kinh tế , văn hóa.
C. Quân sự. 

 D. Chính trị, văn hóa.

        Câu 33: Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 là gì?
            A. Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.
            B. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp -
Mĩ.
            C. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của  chúng phải bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi.
            D. Làm thất bại âm mưu bình định, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp.




Câu 34: Điểm mấu chốt của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch Nava là

           A. phân tán quân để giữ đất giành dân
B. đưa quân càn quét, bình định vùng chiếm đóng.

           C. mở những cuộc tiến công uy hiếp vùng tự do của ta. D. tập trung quân càn quét, bình định vùng chiếm đóng và tấn công vùng tự do của ta.
	Câu 35: “...Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!…” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
    A. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).  B. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951).
   C. Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước (1966).     D. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).
Câu 36: Mục đích quan trọng nhất của Pháp trong cuộc tiến công quy mô lớn lên Việt Bắc vào thu – đông năm 1947 là
    A. tiêu diệt quân chủ lực của ta.     B. tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực của ta. 
    C. triệt đường liên lạc quốc tế của ta.   D. cắt đứt liên lạc giữa Việt Bắc và Liên khu III, Liên khu IV.
Câu 37: Đại hội lần thứ II của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhất là

    A. bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo của Đảng.   B. tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành ba đảng.
    C. phục hồi lực lượng sau khủng bố trắng của kẻ thù.  D. tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo kháng chiến của nhân dân.
Câu 38: Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là

    A. căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng.  B. chứng tỏ quân đội ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.
    C. cuộc tiến công lớn của ta giành thắng lợi. D. Giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).
Câu 39: “Chín năm làm một Điện Biên    ;   Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” Hai câu thơ trên là của nhà thơ nào sau đây?

    A. Sóng Hồng.              B. Hoàng Trung Thông.       C. Hồ Chí Minh.      D. Tố Hữu.
Câu 40: Thắng lợi lớn nhất ta đã đạt được qua Hiệp định Giơnevơ là 

A. được các nước tham dự Hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước.
C. các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, chuyển giao quân sự. 

D. các nước cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt Nam.

Câu 41: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là

A. phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. B. đảm bảo giành thắng lợi từng bước. 
C. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.   D. không vi phạm chủ quyền dân tộc.
Câu 42: Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

    A. bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra.  B. kết thúc chiến tranh trong danh dự.
    C. muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.        D. phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh.


	Câu 43: Ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là

    A. đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. 
    B. chiến thắng lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

  C. Buộc thực dân Pháp phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta. D. Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới.
Câu 44: Nguyên nhân cơ bản nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là

    A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.  B. có lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh.
    C. có hậu phương rộng lớn.      D. sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân ta.
Câu 45: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

    A. đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, buộc địch chuyển sang đánh lâu dài.
    B. chứng tỏ bộ đội ta đã trưởng thành, đủ sức đánh bại quân địch.
    C. ta có thể đánh bại những cuộc tấn công lớn của địch.   D. cuộc phản công lớn đầu tiên của quân ta giành thắng lợi.


